
Sân 

chơi

Tr đó:  

Sân có   

Tổng 

số 

Tr.đó, 

lớp

ghép 5 

tuổi

Số lớp 

học 2 

buổi/ 

ngày

Tổng số

DTBQ 

phòng 

sinh hoạt 

chung 

(m2)

Tổng 

số 

DTBQ 

phòng sinh 

hoạt chung 

(m2)

Tổng 

số

DTBQ 

phòng sinh 

hoạt chung 

(m2)

SL SL SL SL SL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

122 MN Tiên Kiều 1 3 13 5 2 5 8 5 100 2 50 3 40 0 0 3 12 2 1 6 1

1 3 13 5 2 5 8 5 100 2 50 3 40 0 0 3 12 2 1 6 1

BAN CHỈ ĐẠO PCGD, XMC

THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương Thị Nguyệt

 Thời điểm : Tháng 10 Năm 2025

TT Xã, phường
Tổng số 

trường

Điểm 

trường

Tổng 

số 

phòng 

học

Phòn

g 

hoặc 

CT 

Nướ

c 

Bếp 

ăn

Sân và đồ chơi     

Số lớp MG 5 tuổi

Số lớp, 

nhóm 

dưới 5 

tuổi

Tổng 

số

Tỷ lệ 

P/L

Mẫu: MN-04-CSVC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

Số lớp, nhóm Phòng học cho lớp MG 5 tuổi  

Phòng học khác 

(tạm, nhờ)

Đủ bộ 

TBị, ĐD, 

ĐC

Kiên cố Bán kiên cố

CỘNG TRƯỜNG

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ma Thị Sen
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